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Phát hành ngày 01/08/2021

TỔNG QUAN TTCK TRONG NƯỚC

TỔNG QUAN TTCK HSX HNX UPCOM VN30

Chỉ số Index 1.310,05 314,85 86,93 1.447,23 

%Thay đổi trong tuần 3,25% 4,33% 3,03% 3,26%

GTGD TB/ phiên (tỷ đồng) 16.807,05 2.175,63 1.106,33 11.872,91 

%Thay đổi so với tuần trước -7,27% -2,87% 9,70% -8,85%

KLGD TB/ phiên (triệu CP) 512,97 88,88 61,32 305,49 

%Thay đổi so với tuần trước -9,19% -10,75% -4,95% -10,29%

P/E 16,13 16,44 20,90 15,91

P/B 2,60 1,81 2,34 3,02

Diễn biến TTCK trong nước

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/7, VN-Index tăng 16,45

điểm (1,27%) lên 1.310,05 điểm. HNX-Index tăng 3,88

điểm (1,25%) lên 314,85 điểm. UPCoM-Index tăng 0,79

điểm (0,92%) lên 86,93 điểm.

Khối ngoại giao dịch theo chiều hướng tích cực khi mua

vào 40 triệu cổ phiếu, trị giá 1.984 tỷ đồng, trong khi bán

ra 29 triệu cổ phiếu, trị giá 1.482 tỷ đồng. Tổng khối lượng

mua ròng ở mức 10,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị

mua ròng là 500 tỷ đồng. Trên sàn HoSE, khối ngoại mua

ròng trở lại hơn 451 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua

ròng là 9,5 triệu cổ phiếu. Ở sàn HNX, khối ngoại tiếp tục

mua ròng 29 tỷ đồng (giảm 8% so với phiên trước), tương

ứng khối lượng mua ròng là 742.595 cổ phiếu. Tại sàn

UPCoM, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với

giá trị giảm 31,2% so với phiên trước và ở mức 19,8 tỷ

đồng, tương ứng khối lượng 282.110 cổ phiếu. Cùng

chiều với khối ngoại, tự doanh CTCK cũng mua ròng gần

600 tỷ đồng trong tuần 26-30/7. Đối với tự doanh, dòng

vốn này trong tuần cuối tháng 7 mua vào 52,5 triệu cổ

phiếu trên sàn HoSE, tương ứng giá trị giao dịch đạt 2.163

tỷ đồng, trong khi bán ra 35,4 triệu cổ phiếu, trị giá 1.568

tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 17 triệu cổ phiếu,

tương ứng giá trị mua ròng là 595 tỷ đồng.

Diễn biến TTCK phái sinh

Đồ thị chỉ số VNINDEX

Thị trường phái sinh chuyển biến tích cực trong tuần, đóng

cửa tăng so với cuối tuần trước ở tất cả các chỉ số. Tính

chung cả tuần, VN30F1M tăng mạnh nhất 3,14%, lên

1.445,00 điểm; hợp đồng VN30F2M tăng 3,07% lên 1.443,60

điểm, hợp đồng VN30F1Q đạt 1.444,00 điểm, tăng 3,01%,

VN30F2Q tăng 2,88%, ở mức 1.440,30 điểm. Hiện tại, chỉ số

cơ sở VN30-Index đang ở mức 1.447,23 điểm, tăng 3,26% so

với cuối tuần trước. Tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu, khi các

chỉ số phái sinh đang ở mức thấp hơn chỉ số cơ sở.
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Diễn biến TTCK quốc tế

TTCK QT
Chỉ số 

Index

%Thay đổi 

trong tuần

Dow Jones 34.935 -0,36%

S&P 500 4.395 -0,37%

FTSE 100 7.032 0,07%

DAX 15.544 -0,80%

Shang Hai 3.397 -4,31%

Nikkei 27.284 -0,96%

Phát hành ngày 01/08/2021
TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Chốt phiên 30/07, Dow Jones giảm 149,06 điểm, tương

đương 0,42%, xuống 34.935,47 điểm. S&P 500 giảm 23,89

điểm, tương đương 0,54%, xuống 4.395,26 điểm. Nasdaq

giảm 105,59 điểm, tương đương 0,71%, xuống 14.672,68

điểm. Chốt tuần, Dow Jones và S&P 500 đều giảm 0,4%,

Nasdaq giảm 1,1%. Chốt tháng 7, Dow Jones tăng 1,3%,

S&P 500 tăng 2,3% còn Nasdaq tăng 1,2%. Đây là tháng

tăng thứ 6 liên tiếp của S&P 500. Nhà đầu tư vẫn lo ngại

trước ảnh hưởng từ biến chủng Delta gây Covid-19 và xu

hướng lạm phát tăng đến nền kinh tế.

Kết thúc phiên 30/7, Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình

Dương không gồm Nhật Bản giảm 0,91%. Tại Nhật Bản,

Nikkei giảm 1,8% còn Topix giảm hơn 1,37%. Thị trường

Trung Quốc đi xuống với Shanghai Composite giảm 0,42%,

Shenzhen Component giảm 0,29%. Hang Seng của Hong

Kong giảm 1,4%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,24%.

ASX 200 của Australia giảm 0,33%.

DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN TTCK

Tiền tệGiá vàng

Giá vàng ngày 30/7 giảm với USD

tăng giá, hạn chế nhu cầu đối với tài

sản an toàn này.

Giá vàng giao ngay tại sàn New York

giảm 14,1 USD xuống 1.813,8

USD/ounce.

Giá vàng tương lai giảm 1% xuống

1.817,2 USD/ounce.

Giá dầu

Giá dầu Brent giao tháng 9, đáo hạn

ngày 30/7, tăng 28 cent, tương

đương 0,4%, lên 76,33 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 10 tăng 31

cent lên 75,41 USD/thùng.

Giá dầu WTI tương lai tăng 33 cent,

tương đương 0,5%, lên 73,95

USD/thùng.

Chốt tuần, giá dầu Brent và WTI đều

tăng hơn 2%. Giá dầu Brent tăng

1,6% trong tháng 7, tháng tăng thứ 4

liên tiếp, trong khi WTI không thay

đổi.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo

lường biến động của đồng bạc xanh

với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR,

JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở

mức 92,090 điểm, giảm nhẹ 0,12%

so với thời điểm cuối tuần trước.



Phát hành ngày 01/08/2021
PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TTCK

Trong phiên giao dịch ngày 30/07/2021, VN-

Index xuất hiện khoảng trống tăng giá (gap

up/rising window) cho thấy tình hình của chỉ số

vẫn đang rất khả quan. Chỉ số cũng đã vượt

lên trên đường Middle và nhiều khả năng sẽ

tiến lên test vùng 1,320-1,340 điểm.

Vùng 1,320-1,340 điểm có sự hiện diện của

đường SMA 50 ngày và ngưỡng Fibonacci

Projection 23.6%. Nếu vượt lên trên được

vùng này thì đà tăng của chỉ số sẽ được củng

cố mạnh mẽ.

Chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục duy trì đà

tăng. Bên cạnh đó, chỉ báo MACD đã cho tín

hiệu mua. Nếu chỉ báo có thể vượt lên trên

mức 0 thì tình hình của VN-Index sẽ tích cực

hơn. Khối lượng giao dịch tăng cao trong

phiên giao dịch cuối tuần và vượt mức trung

bình 20 phiên chứng tỏ dòng tiền đang được

cải thiện.

VNINDEX

Trong phiên giao dịch ngày 30/07/2021,

HNX-Index đã đỏng cửa trên đường SMA

50 ngày. Khối lượng giao dịch cũng đã

vượt mức trung bình 20 ngày nên tâm lý

nhà đầu tư đã bớt thận trọng.

Chỉ báo Relative Strength Index tiếp tục duy

trì đà tăng và vượt lên trên trendline giảm

ngắn hạn (bắt đầu từ tháng 06/2021). Chỉ

báo MACD cũng đã cho tín hiệu mua và sẽ

có thể vượt mức 0 trong những phiên tới.

Những tín hiệu trên cho thấy tình hình đang

rất khả quan.

Vùng đỉnh cũ đầu tháng 07/2021 (tương

đương vùng 320-330 điểm) sẽ là kháng cự

tiếp theo của chỉ số này. Nhiều khả năng

chỉ số sẽ xuất hiện rung lắc tại đây.

HNXINDEX

NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ

Phiên cuối tuần qua (30/7), thị trường chứng khoán tăng thuyết phục cả về điểm số và

thanh khoản để vượt ra ngoài vùng tích lũy kéo dài 3 tuần vừa qua, cùng với khối ngoại

mua ròng mạnh. Dòng tiền vào mạnh và độ rộng thị trường cũng rất tích cực. Đà bứt phá

của thị trường từ vùng tích lũy đang được thanh khoản hỗ trợ giúp thị trường củng cố nhịp

tăng mới. Bên cạnh đó, giao dịch khối ngoại tích cực khi quay trở lại mua ròng. Thị trường

đã bước vào sóng tăng mới nhờ sự hỗ trợ của thanh khoản và sự đồng thuận của các

nhóm cổ phiếu lớn, bên cạnh các nhóm cổ phiếu tăng trưởng mạnh quý II/2021.



Phát hành ngày 01/08/2021

THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN

BỨC TRANH KINH TẾ VĨ MÔ

THÔNG TIN TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN THỊ TRƯỜNG

Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) ngày 24/07 được Ngân hàng Nhà nước 

công bố là 23.180 đồng/USD, giảm 29 đồng so với tuần trước. 

Lãi suất: Thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần từ 26/07-01/08, tính đến ngày 29/07, lãi suất bình quân liên

ngân hàng tăng ở hầu hết các kì hạn ngắn. Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm còn 0,94%/năm, lãi suất tuần giảm

nhẹ xuống 1,23%, kì hạn 1 tháng tăng không đáng kể lên 1,68%, kì hạn 3 tháng giảm xuống 1,71%, trong khi kì

hạn 6 tháng giảm xuống 2,69%.

Mỹ sẽ không áp bất kỳ biện pháp hạn chế thương mại nào với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Cụ thể, USTR vừa

chính thức ban hành kết luận của vụ việc điều tra theo Mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 về các hành vi, chính sách và

thực tiễn áp dụng của Việt Nam liên quan đến vấn đề định giá thấp tiền tệ. Theo đó, trên cơ sở những giải pháp thỏa đáng,

đáp ứng được mục tiêu của cuộc điều tra như đã nêu tại Thỏa thuận đạt được ngày 19/7/2021 giữa Bộ Tài chính Mỹ và

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, USTR sẽ không ban hành bất kỳ biện pháp hạn chế thương mại nào đối với hàng hóa xuất

khẩu của Việt Nam.

7 tháng đầu năm nhập siêu 2,7 tỷ USD, tư liệu sản xuất chiếm 94% kim ngạch nhập khẩu. Theo báo cáo từ Tổng cục

Thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2021 ước tính đạt 55,7 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng trước.

Tuy nhiên, tính chung 7 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước tính vẫn đạt ở mức cao, đạt

373,36 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước

tính đạt 185,33 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 48,52 tỷ USD, tăng

14,6%, chiếm 26,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 136,81 tỷ USD, tăng

29,9%, chiếm 73,8%.

Vốn FDI giảm 2 tháng liên tiếp, từ đầu năm đạt 16,7 tỷ USD. Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa thông tin Việt Nam giải ngân

được 10,5 tỷ USD trong 7 tháng, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm 2020 dù chịu ảnh hưởng nặng nề của làn sóng dịch

Covid-19 lần thứ 4. Tuy nhiên, tổng vốn FDI đăng ký mới, vốn điều chỉnh và vốn góp, mua cổ phần vốn góp đạt 16,7 tỷ USD

trong 7 tháng, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp ghi nhận vốn FDI đăng ký cấp mới giảm.

TP HCM và 18 địa phương phía Nam tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Thủ tướng vừa có công điện về phòng

chống dịch Covid-19, trong đó, TP HCM và 18 địa phương phía Nam tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16. 18 tỉnh, thành phố

gồm Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng

Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang.

Gần 80.000 doanh nghiệp đóng cửa. Số liệu từ Tổng cục Thống kê mới công bố cho thấy, riêng trong tháng 7 có 4.527

doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 3.932 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể;

1.442 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Tính chung 7 tháng đầu năm, có gần 79.700 doanh nghiệp tạm ngừng kinh

doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể.

THÔNG TIN DỰ KIẾN TUẦN TỚI

 Thông tin mới nhất về tình hình chống Covid-19 tại Việt Nam;

 (5/8) Quyết định lãi suất của NHTW Anh;

 (6/8) Quyết định lãi suất của NHTW Úc.

THÔNG TIN TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN THỊ TRƯỜNG
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THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HSX

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

PTL 38,33% 8.300

DAH 20,10% 9.380

CMG 18,25% 42.450

L10 17,38% 17.900

ELC 16,06% 15.900

DPM 15,87% 25.550

SJF 15,11% 3.580

PGI 14,61% 25.500

NAF 13,19% 32.600

MSN 12,61% 134.000

Top 

tăng

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

PSH -10,54% 19.950

NHH -10,02% 44.900

TN1 -9,90% 38.700

HU3 -9,88% 7.300

VID -8,84% 8.970

LCM -8,61% 2.440

LEC -8,07% 10.250

HVH -7,77% 8.190

AGM -7,03% 30.400

MDG -6,94% 11.400

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HNX

Top 

giảm

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

VC2 40,57% 29.800

NVB 31,58% 22.500

LM7 25,00% 5.000

BTW 23,46% 40.000

CSC 23,08% 72.000

SGC 20,29% 82.400

L18 17,61% 18.700

TJC 17,02% 11.000

CTB 15,41% 30.700

CTP 14,29% 4.800

Top 

tăng

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

VTH -26,72% 8.500

L43 -25,00% 4.500

QHD -19,21% 28.600

MAS -18,22% 36.800

KHG -16,75% 15.900

BST -15,63% 13.500

BST -15,63% 13.500

PIC -13,27% 9.800

BKC -11,54% 4.600

DPC -11,44% 17.800

Top 

giảm

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

HKB 37,50% 1.100

PKR 30,99% 9.300

VXT 30,61% 12.800

SSG 25,93% 6.800

S72 22,22% 4.400

HTR 21,95% 10.000

PAP 20,87% 13.900

VFR 20,45% 5.300

PIS 19,35% 14.800

NDC 18,15% 97.000

Top 

tăng

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

VLP -42,86% 800

SPC -30,82% 11.000

BLN -27,20% 9.100

HNB -26,75% 16.700

SBR -25,86% 8.600

YBC -25,00% 8.700

H11 -24,45% 5.213

SCC -20,93% 3.400

TVA -20,71% 11.100

ICN -20,63% 55.000

Top 

giảm

mạnh 

nhất

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN UPCOM
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI SÀN HSX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Giao dịch khối ngoại HSX HNX UPCOM

Tổng GTGD ròng (tỷ đồng) 202,88 25,56 44,96 

Tổng KLGD ròng (triệu CP) 6,32 1,22 0,78 

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

AGG 8.013.000 385.528

MSB 8.192.948 227.532

NVL 2.155.500 203.234

MSN 1.576.800 102.014

VHM 775.000 88.896

TOP BÁN RÒNG

Mã CK KLCP ròng (CP)
GTGD ròng 

(triệu đồng)

KDH (3.797.100) (162.161)

HPG (1.232.600) (82.593)

GAS (709.500) (62.890)

VIC (675.100) (56.467)

KDC (1.052.900) (55.944)

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HNX

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN UPCOM

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

VND 250.180 12.814

PVS 426.800 10.399

BVS 257.300 7.039

PVI 114.900 4.369

DXS 152.100 4.041

TOP BÁN RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

VCS (167.205) (19.853)

NTP (15.300) (766)

TDN (91.100) (755)

NBP (51.000) (713)

APS (57.800) (623)

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

VEA 1.494.600 63.567

CTR 89.700 7.176

MCH 58.934 7.022

ACV 42.110 3.175

VTP 20.735 1.778

TOP BÁN RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

QNS (561.600) (24.067)

ABI (155.600) (8.543)

MSR (124.400) (2.403)

MML (19.400) (1.457)

BSR (50.600) (935)
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI (tiếp)
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KHUYẾN CÁO

Bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần của ABS tổng hợp và đưa ra những khuyến nghị đầu tư mang tính chất

tham khảo, nhằm hỗ trợ khách hàng. ABS không có bất cứ cam kết hay đảm bảo gì đối với tính chính xác của

các thông tin đồng thời không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào liên quan đến việc khai thác thông tin từ

bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Hội sở Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P201, Toà nhà Smart View, 161A-163-165 Trần Hưng Đạo,

Q. Đống Đa, Hà Nội Q1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (024) 35624626;  Fax: (024) 35624628 Tel:(028) 3838 9655 - Fax: (028) 3838 9656

Chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh Hải Phòng

Tầng 8, tòa nhà An Bình Bank, số 255 Lê 

Duẩn, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà 

Nẵng

Phòng 131-132, Tầng 1, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê 

Thánh Tông,  Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tel: (0236) 365 3992 - Fax: (0236) 365 3991 Tel: (0225) 356 9190 - Fax: (0225) 356 9191

Chi nhánh Bắc Ninh Chi nhánh Thái Bình

10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP.Bắc Ninh 399 Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình

Tel:  (0222) 389 3088 - Fax: (0222) 389 3087 Tel: (0227) 625 5556 - Fax: (0227) 625 5557

Chi nhánh 

Huế
Chi nhánh Vũng Tàu

Tầng 2, số 38 Bến Nghé, Phường Phú Hội, TP. Huế
Tầng 1, Số 370 Lê Hồng Phong, Phường 3, TP. Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: (0234) 393 5936 - Fax: (0234) 383 1656 Tel: (0254) 354 3166 - Fax: (0254) 354 3168

Sàn giao dịch Hoàng Cầu Sàn giao dịch Láng Hạ

Tầng 1, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Phố Hoàng Cầu, 

Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 366/368 Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 666/712 - Fax: (024) 3562 4628

Chi nhánh Cần Thơ

Số 468 Đường 30.4, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Tel: (0292) 376 8098 Fax: (0292) 373 2556

Phòng Phân Tích

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 35624626     số máy lẻ: 135

www.abs.vn


